
1 
 

Phụ lục 3: mẫu phiếu phân tích tiêu chí, tìm thông tin, minh chứng 

PHIẾU PHÂN TÍCH TIÊU CHÍ, TÌM THÔNG TIN, MINH CHỨNG 

Người báo cáo: Nguyễn Quang Minh 

Tiêu chuẩn 10: Nâng cao chất lượng 

Tiêu chí: 10.3. Quá trình dạy và học, việc đánh giá kết quả của người học được rà soát và đánh giá thường xuyên để đảm bảo tương thích và phù hợp với 

chuẩn đầu ra. 

Phân tích tiêu chí Thông tin, minh chứng 
Ghi 

chú Các yêu cầu  
Các câu hỏi đặt ra (Mốc chuẩn tham 

chiếu) 
Cần thu thập Nơi thu thập 

Phương pháp 

thu thập 

1. Quá trình dạy 

và học được rà soát 

và đánh giá thường 

xuyên để đảm bảo 

sự tương thích và 

phù hợp với CĐR. 

2. Việc đánh giá 

kết quả học tập của 

NH được rà soát và 

đánh giá thường 

xuyên để đảm bảo 

sự tương thích và 

phù hợp với CĐR. 

1. Có quy định về việc rà soát, đánh giá 

thường xuyên quá trình dạy học; việc 

đánh giá kết quả hoạt động của NH, các 

phương pháp dạy và học, phương pháp 

đánh giá kết quả học tập của NH trong 

CTĐT để đảm bảo sự tương thích với 

CĐR. 

2. Triển khai rà soát, đánh giá việc sử 

dụng các phương pháp dạy và học, 

phương pháp đánh giá kết quả học tập 

của NH trong CTĐT để đảm bảo sự 

tương thích và phù hợp với CĐR. 

- Các văn bản quy định/hướng 

dẫn rà soát, đánh giá quá trình dạy 

và học; đánh giá kết quả học tập*. 

- Các biên bản rà soát/đánh giá 

quá trình dạy - học và đánh giá kết 

quả học tập của bộ 

môn/khoa/trường*. 

- Các biên bản/tài liệu thẩm định 

sự tương thích và phù hợp của quá 

trình dạy - học, đánh giá kết quả 

học tập với CĐR*. 

- Dữ liệu phản hồi của các bên 

liên quan về quá trình dạy - học và 

kết quả học tập*. 

- Kỷ yếu hội thảo về đổi mới 

giảng dạy, học tập,… 

ĐHĐN 

P.ĐT 

Khoa SP.KHXH 

 

 

 

 

 

Lấy từ Khoa 

SP.KHXH, 

Trường hoặc 

tham mưu các 

đơn vị chức 

năng ban hành 

nếu thiếu 
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DỰ KIẾN CÁC MINH CHỨNG THEO TIÊU CHÍ/TIÊU CHUẨN 

TT Mã MC Tên minh chứng Số/ngày tháng  

ban hành 

Nơi ban hành 

(tham mưu) 

1 H10.10.03.01 Quyết điṇh về viêc̣ ban hành Qui điṇh công tác tổ chức và thưc̣ hiêṇ dư ̣ giờ và kế 

hoac̣h dư ̣giờ 

2018 ĐHĐN 

Qui chế đào tạo của Trường 

Số 1337/QĐ-

ĐHĐN, ngày 

29/10/2021 

ĐHĐN 

Qui trình ra đề thi kết thúc học phần 

Số 82/QĐ-

ĐHĐN, ngày 

09/01/2021 

ĐHĐN 

Qui trình tổ chức chấm thi kết thúc học phần 

Số 82/QĐ-

ĐHĐN, ngày 

09/01/2021 

ĐHĐN 

Qui định về đảm bảo chất lượng công tác kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của người 

học 

Số 1036/QĐ-

ĐHĐN, ngày 

20/08/2021 

ĐHĐN 

2 H10.10.03.02 Báo cáo định kỳ của các đơn vị về NH vắng học 
2018 - 2022 

Khoa 

SP.KHXH 

3 H10.10.03.03 
Phiếu đánh giá dự giờ 2018 - 2022 

Khoa 

SP.KHXH 

Biên bản dự giờ 
2018 - 2022 Khoa 

SP.KHXH 

Báo cáo tổng hợp kết quả dự giờ 
2018 - 2022 Khoa 

SP.KHXH 

4 H10.10.03.04 Dữ liệu về kết quả học tập của người học trên phần mềm hệ thống quản lý đào tạo UIS 

được cập nhật trên website http://online.dnpu.edu.vn/  

2018 - 2022 ĐHĐN 

Danh sách NH bị cảnh cáo học vụ qua các năm  

Quyết định cảnh báo kết quả học tập học kì 1 năm học 2018 - 2019 

Số 249/QĐ-

ĐHĐN, ngày 

13/03/2019 

ĐHĐN 

Quyết định cảnh báo kết quả học tập học kì 2 năm học 2018 - 2019 

Số 1159/QĐ-

ĐHĐN, ngày 

05/09/2019 

ĐHĐN 

Quyết định cảnh báo kết quả học tập học kì 2 năm học 2018 - 2019 
Số 1090/QĐ-

ĐHĐN, ngày 

ĐHĐN 

http://online.dnpu.edu.vn/
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19/08/2019 

Quyết định cảnh báo kết quả học tập học kì 1 năm học 2019 - 2020 

Số 217/QĐ-

ĐHĐN, ngày 

16/03/2020 

ĐHĐN 

Quyết định cảnh báo kết quả học tập học kì 1 năm học 2019 - 2020 

Số 847/QĐ-

ĐHĐN, ngày 

19/08/2020 

ĐHĐN 

Quyết định cảnh báo kết quả học tập học kì 2 năm học 2019 - 2020 

Số 1191/QĐ-

ĐHĐN, ngày 

21/10/2020 

ĐHĐN 

Quyết định cảnh báo lần 3 đối với  sinh viên chính quy HK1 năm học 2020 - 2021 

Số 1393/QĐ-

ĐHĐN, ngày 

09/11/2021 

ĐHĐN 

Quyết định cảnh báo kết quả học tập học kì 1 năm học 2021 - 2022 

Số 885/QĐ-

ĐHĐN, ngày 

22/06/2022 

ĐHĐN 

Buộc thôi học sinh viên bị cảnh báo lần 3 

Số 970/QĐ-

ĐHĐN, ngày 

03/07/2022 

ĐHĐN 

Buộc thôi học sinh viên bị cảnh báo lần 3 

Số 375/QĐ-

ĐHĐN, ngày 

10/04/2019 

ĐHĐN 

5 H10.10.03.05 Bảng tổng hợp kết quả phản hồi của các bên liên quan về quá trình dạy - học và kết 

quả học tập 

2018 - 2022 Khoa 

SP.KHXH 

Báo cáo tổng hợp ý kiến phản ánh đáng lưu ý của NH qua buổi đối thoại giữa Ban chủ 

nhiệm, CVHT và NH các khoa 

2018 - 2022 Khoa 

SP.KHXH 

6 H10.10.03.06 Qui trình ra đề thi và kết thúc học phần Số 82/QĐ-

ĐHĐN, ngày 

09/01/2021 

ĐHĐN 

Qui trình tổ chức thi kết thức học phần Số 82/QĐ-

ĐHĐN, ngày 

09/01/2021 

ĐHĐN 

Qui trình tổ chức chấm thi kết thúc học phần Số 82/QĐ-

ĐHĐN, ngày 

09/01/2021 

ĐHĐN 
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Quyết định về việc ban hành Qui trình về đảm bảo chất lượng kiểm tra đánh giá kết 

quả học tập của người học 

Số 1036/QĐ-

ĐHĐN, ngày 

20/08/2021 

ĐHĐN 

7 H10.10.03.07 Hội thảo đổi mới phương pháp giảng dạy 2022 Khoa Kinh tế 

 

 Đồng Nai, ngày 30 tháng 10 năm 2023 

Người báo cáo  

 (Ký, ghi rõ họ và tê 

 

 


	Tiêu chí: 10.3. Quá trình dạy và học, việc đánh giá kết quả của người học được rà soát và đánh giá thường xuyên để đảm bảo tương thích và phù hợp với chuẩn đầu ra.

